
 

 

Các yếu tố cơ bản tác động đến mối quan hệ giữa nhà nước  

và thị trường 

  

Quan hệ giữa nhà nước và thị trường là mối quan hệ cơ bản trong nền 

kinh tế thị trường. Trên bề mặt xã hội, biểu hiện dễ nhận thấy nhất của chính trị 

là nhà nước với cấu trúc tương ứng của nó. Về phương diện kinh tế, trong điều 

kiện kinh tế thị trường, biểu hiện tập trung của mặt kinh tế là hoạt động của thị 

trường với các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị quy luật cạnh 

tranh, quy luật cung - cầu,.... Do đó trong thực tiễn việc giải quyết mối quan hệ 

giữa kinh tế và chính trị biểu hiện tập trung thành mối quan hệ giữa nhà nước và 

thị trường. Bên cạnh đó, bản thân thị trường, cơ chế thị trường là phương tiện 

hiệu quả nhất mà loài người đã phát hiện để huy động và khai thác các nguồn 

lực cho phát triển, cho hiện thực hóa nền tảng kinh tế của một xã hội. Khi nhà 

nước xuất hiện với tư cách chủ thể có chức năng kiến tạo xây dựng nền tảng 

kinh tế của một xã hội, thì việc giải quyết mối quan hệ giữa mục tiêu và phương 

tiện được biểu hiện thành mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, 

Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường còn được thể hiện ra là mối 

quan hệ giữa chủ thể với khách thể, khi nhà nước đóng vai trò là chủ thể quản lý 

nền kinh tế thị trường; hay đó là mối quan hệ giữa các chủ thể trong nền kinh tế, 

khi nhà nước xuất hiện với tư cách là một chủ thể trên thị trường, sẽ quan hệ 

bình đẳng với các chủ thể khác theo luật đình. Quan hệ giữa nhà nước và thị 

trường cũng phản ánh mối quan hệ giữa cái chủ quan với khách quan, bởi lẽ thị 

trường luôn vận động theo các quy luật khách quan và chịu sự điều tiết của nhà 

nước, lúc đó nhà nước xuất hiện là các quy định, luật lệ, và các công cụ điều tiết 

khác. Các công cụ này là sản phẩm chủ quan để định hướng thị trường, tạo luật 

chơi cho thị trường. Thị trường sẽ hiệu quả khi các công cụ này hợp lý, không 

làm méo mó thị trường. 

Vậy cần nghiên cứu xem xét những yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ 

giữa Nhà nước và thị trường ở các góc độ sau: 

1. Năng lực nhà nước trong quản trị nền kinh tế  

Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường là vấn đề rất căn bản 

của quan hệ kinh tế - chính trị. Các lý thuyết phổ dụng và thực tiễn đều minh 



 

 

chứng rõ những lợi thể của thị trường trong huy động, phân bổ nguồn lực, tạo 

động lực cho phát triển kinh tế, cũng như những bất cập của thị trường trong 

việc tạo nên những ngoại ứng tiêu cực như phân hóa giàu - nghèo, bỏ trống 

những khu vực không phát sinh lợi nhuận. Thực tiễn cũng bác bỏ những lý 

thuyết có tham vọng xây dựng các thể chế chính trị cường điệu hóa chức năng 

của nhà nước, thủ tiêu vai trò của thị trường. Các lý thuyết gia đương đại ngày 

càng làm rõ hơn những công cụ, phương tiện, hình thức, phương pháp mà nhà 

nước có thể sử dụng một cách thông minh nhất vừa tối ưu hóa hiệu quả quản lý, 

vừa phát huy được vai trò của thị trường. 

Có thể nhận diện nhiều hình thức mà nhà nước sử dụng khi giải quyết 

quan hệ với thị trường nhà nước sở hữu, nhà nước can thiệp và nhà nước kiến 

tạo phát triển. Cả ba mặt này đan xen nhau, nhưng mức độ, vị trí, vị thế từng mặt 

cần phải được xem xét trong quá trình thiết kế mô hình quản trị quốc gia, trong 

giải quyết mối tương quan giữa nhà nước với thị trường. Thực tiễn đã bác bỏ các 

mô hình nhà nước sở hữu tuyệt đối, song sở hữu nhà nước vẫn cần thiết trên 

phương diện nào, khâu nào của đời sống phải được giới hạn tường minh. Các 

mô hình nhà nước trên thế giới xác định sở hữu rất khác nhau từ công thổ, ngân 

khố, quân đội, cảnh sát doanh nghiệp nhà nước đến dịch vụ công... Nhà nước 

can thiệp được sử dụng trong mọi nền kinh tế thị trường nhưng mức độ, hình 

thức, công cụ, phương tiện, phương pháp can thiệp rất khác nhau... để vừa bảo 

đảm tôn trọng nguyên tắc thị trường, vừa đạt được các mục tiêu của nhà nước, 

đặc biệt là khắc phục thất bại của thị trường, bảo vệ được các lợi ích và phúc lợi 

công cộng. Nhà nước kiến tạo, phát triển là khái niệm mới được sử dụng đề cập 

đến một nhà nước sáng tạo, không chỉ dừng lại ở sở hữu hay sử dụng các công 

cụ can thiệp mà phải có năng lực kiến tạo thể chế dẫn đường, mở đường cho 

phát triển, kiến tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp, kiến tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng và hợp tác tốt trong kinh doanh, kiến tạo môi 

trường để ủy quyền cho doanh nghiệp và xã hội giải quyết một phần các chức 

năng xã hội của nhân nước, kiến tạo nên những thị trường mới và thị trường 

phải sinh mà nếu để thị trường tự do vận hành sẽ hình thành muộn hoặc phát 

triển lệch lạc như thị trường khoa học công nghệ, thị trường tài chính phủ ngân 

hàng, kiến tạo nên định chế trung gian, những yếu tố bảo đảm cho thị trường 

phát triển hiện đại, văn minh. Vì vậy, giải quyết mối tương quan giữa nhà nước 



 

 

với thị trường cần quan tâm đẩy đủ các vấn đề nêu trên của nhà nước được sử 

dụng để tác động đến thị trường. Vấn đề đặt ra là sử dụng liều lượng, mức độ và 

hình thức của từng mặt trong điều kiện cụ thể của mỗi nước. Các nghiên cứu cần 

làm rõ tính phổ dụng của thế giới trong sở hữu của nhà nước trong sử dụng các 

công cụ và hình thức can thiệp, đặc thủ của các quốc gia từng lĩnh vực, từng 

khâu và cắt nghĩa nguyên nhân tồn tại của các đặc thù đó, đâu là nguyên nhân 

khách quan đâu là nguyên nhân chủ quan. 

Cho dù là nhấn mạnh khía cạnh nào thì năng lực quản trị của nhà nước 

cũng tác động trực tiếp đến giải quyết quan hệ giữa nhà nước và thị trường. 

Năng lực quản trị của nhà nước chính là khả năng thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước của bộ máy công quyền, là khả năng huy động tổng hợp các nguồn lực 

để tạo thành sức mạnh trong thực thi công vụ. Thị trường vận động khách quan, 

trong khi nhà nước bằng các công cụ của mình chủ động điều tiết, hỗ trợ thị 

trường. Do vậy, năng lực quản lý của nhà nước quyết định việc sử dụng hợp lý 

các công cụ cũng như quyết định hợp lý mức độ can thiệp, bảo đảm cho thị 

trường văn hành hiệu quả. 

2. Trình độ phát triển của thị trường 

Việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường không thể thoát 

ly trình độ phát triển của thị trường. Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường qua 

các thời kỳ đều cho thấy cần có sự tương thích trong giải quyết vai trò của nhà 

nước và vai trò của thị trường. 

Khi nền kinh tế còn chưa phát triển, rõ ràng đòi hỏi nhà nước cần có sự 

can thiệp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy các yếu tố thị trường, cũng như các thị 

trường phát triển. Chẳng hạn, đối với các nước đang phát triển, cần tính đến 

trình độ chưa hiện đại và chưa đầy đủ của thị trường. Nói đến thị trường là nói 

đến các chủ thể của kinh tế thị trường, các yếu tố của thị trường, nhưng các 

quyền của chủ thể kinh tế thị trường chưa đầy đủ, tiềm lực vốn hạn chế, công 

nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp, quản trị doanh nghiệp chưa hiện 

đại, văn hóa doanh nghiệp còn hạn chế... luôn đối diện với nguy cơ rủi ro, bấp 

bênh khi cạnh tranh và hội nhập, nếu không bấu víu hoặc tìm chỗ dựa vào nhà 

nước. Nó khác biệt với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, có doanh 

nghiệp quy mô lớn, tiềm lực mạnh, văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp, tổ chức 



 

 

quản trị doanh nghiệp hiện đại, hoạt động xuyên quốc gia... thì vai trò của nhà 

nước không thế như ở các nước đang phát triển. 

Sự non yếu của thị trường ở các nước đang phát triển còn thể hiện ở tình 

trạng chủ yếu phát triển thị trường sơ khai, thị trường sơ cấp, thiếu năng lực để 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là thị trường thứ cấp, thị trường cấp 

3, thị trường cấp 4, gắn hộ gia đình với các tổ chức kinh tế trong quá trình hợp 

tác hóa, chuyên môn hóa, phân công lao động sâu rộng, gắn thị trường trong 

nước với thị trường thế giới. Nói gọn lại, nếu doanh nghiệp là chủ thể của kinh 

tế thị trường thì năng lực chủ thể của doanh nghiệp rất non yếu, từ năng lực 

nhận thức đến năng lực hành vi biểu hiện trong phương thức kinh doanh, quản 

trị doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, đạo đức kinh doanh... Một khi thị trường 

còn non yếu, chưa phát triển đồng bộ, thì vai trò của thị trường cũng sẽ hạn chế. 

Nhà nước cần can thiệp để thúc đẩy các thị trường hình thành và phát triển. Như 

vậy, quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện này sẽ khác với quan 

hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nhà nước và thị trường có sự phát 

triển đầy đủ, đồng bộ. 

3. Các yếu tố văn hóa - lịch sử ảnh hưởng đến giải quyết mối quan hệ 

giữa nhà nước và thị trường 

Giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường phải chú ý các yếu tố 

lịch sử văn hóa. Chẳng hạn đối với các quốc gia Á Đông, đòi hỏi phải nhận diện 

được đặc điểm, truyền thống xã hội Á Đông có xu hướng xây dựng nhà nước tập 

quyền mạnh, bao gồm cả tập trung trong tay các tiềm lực kinh tế. Có thể thấy rõ 

đặc điểm này ở nhà nước phong kiến tập trung trong tay phần lớn ruộng đất, goi 

là ruộng công, rồi ủy quyền cho làng xã cấp phát cho dân đinh, còn dân đinh 

phải làm nghĩa vụ thuế khóa và dân binh đối với nhà nước. Trong nền kinh tế 

hiện đại, ngay các quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển như Singapore, Hàn 

Quốc, Đài Loan…, cũng rất coi trọng vai trò của kinh tế nhà nước. Đối với Việt 

Nam di tồn lịch sử cộng với mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, 

bao cấp mà ở đó nhà nước tập quyền tuyệt đổi mọi khâu từ sở hữu đến phân 

phối và quản lý càng khác đậm nét hơn đặc tính tập trung về kinh tế. Qua 35 

năm đổi mới, chúng ta đã cố gắng phi tập trung hóa kinh tế nhưng điều đó không 

dễ khi chúng đã ăn sâu trong kết cấu kinh tế, trong tâm lý cả bộ máy cơ quan 

công quyền và người dân. Tự do hóa luôn tạo ra mối đe dọa đổ vỡ, bấp bênh, bất 



 

 

ổn đối với người dân vốn có tâm lý tìm chỗ dựa từ Nhà nước. Không chỉ người 

dân mà cả xã hội đều có tâm lý dựa dẫm, trông chờ vào Nhà nước. Công chức, 

vốn dựa vào quyền lực nhà nước không chỉ để thực hiện quyền lực công, mà còn 

để cầu lợi, lập danh; nó đẻ ra bộ máy cồng kềnh, ngày càng phình to, cải cách 

nan giải. Doanh nghiệp nhà nước dù đã qua nhiều lần cải cách, nhưng vẫn chưa 

thật sự bình đẳng trong nền kinh tế thị trường khi vẫn luôn dựa dẫm, ỷ lại, trông 

chờ, thiếu năng động trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp tư nhân cũng 

luôn trông chờ nguồn lực từ Nhà nước, từ nguồn lực đất đai, nguồn lực đầu tư 

công, thậm chí trong xã hội hình thành một bộ phận doanh nghiệp có quan hệ 

thân hữu với quan chức nhà nước để trục lợi, giành lấy các nguồn lực công béo 

bờ nhất, tạo bất bình đẳng ngay trong khu vực tư. Nhiều người còn gọi đó là nền 

kinh tế "bơm hút" tức là Nhà nước bơm nguồn lực của mình cho doanh nghiệp 

nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân, rồi lại "hút" ra qua nhiều kênh khác nhau, 

gây lãng phí nguồn lực và tham nhũng. Nhìn vào các doanh nghiệp lớn ở nước 

ta hầu hết đều theo đuổi kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng 

sản thô, phát triển các lĩnh vực dịch vụ khác.... Đây đều là những lĩnh vực dựa 

trên lợi thế khai thác nguồn lực của Nhà nước  như đất đai ở vị trí đẹp, khoáng 

sản thô, bãi biển đẹp, cổ phần hóa nội bộ giai đoạn đầu mà bản chất là chuyển 

tài sản từ Nhà nước thành tài sản tư nhân..., ít doanh nghiệp thật sự đầu tư cho 

các ngành sản xuất vật chất. Người dân càng có tâm lý trông chờ Nhà nước, từ 

lao động, xin việc làm ở khu vực công đến được Nhà nước cung ứng dịch vụ 

giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp khi gặp rủi ro, khủng hoảng... Đó 

là lý do làm cho hệ thống cung ứng dịch vụ công phình to, vượt quá khả năng 

chịu đựng của Nhà nước, dù chất lượng dịch vụ khu vực công thấp, người dân 

gặp khó khăn và mỏi mệt khi tiếp cận các dịch vụ này. Điều đó đòi hỏi phải thúc 

đẩy xã hội hóa các dịch vụ công nhưng đi kèm với nó phải tính đến yếu tố bảo 

đảm an sinh xã hội cho người nghèo. 

Một thực tế là các quốc gia đề cao vai trò của nhà nước thường chịu áp 

lực lớn của các mối đe dọa, uy hiếp an ninh quốc gia sau khi đã giành được độc 

lập. Ứng phó với các mối đe dọa an ninh sinh tồn là vấn đề thường trực của Việt 

Nam, mà trách nhiệm ứng phó đó bao giờ cũng thuộc về Nhà nước. Ngày nay, 

các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia không chỉ đến từ yếu tố vũ trang mà 

còn đến từ yếu tố phi vũ trang như kinh tế, văn hóa, an ninh mạng, bất ổn xã hội, 



 

 

an ninh con người... Vì vậy, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc không 

chỉ ở khía cạnh xây dựng lực lượng vũ trang và tiềm lực vũ khí, mà quan trọng 

hơn là bảo đảm an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội, con người. Nó làm cho chức 

năng bảo đảm an ninh của nhà nước phình to, chen lấn các lĩnh vực dân sự, nếu 

thiết kế bộ máy thiếu khoa học và phân bổ nguồn lực thiếu hợp lý, sẽ cản trở quá 

trình cải cách nhà nước và thị trường. Các vụ cổ phần hóa cảng biển, cảng sông 

gần đây ở nước ta như cảng Nhơn Hội, cảng Sài Gòn, thực hiện các nhiệm vụ 

đầu tư trồng cao su dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia của các doanh 

nghiệp là những ví dụ cụ thể. Mặt khác, nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho 

“nhóm lợi ích" cố bấu víu vào Nhà nước để trục lợi riêng khi lồng ghép với thực 

thi quyền lực công. 

Những đặc điểm lịch sử, văn hóa trên rõ ràng tác động không nhỏ đến giải 

quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường mà mỗi quốc gia cần tính đến 

trong quá trình giải quyết mối quan hệ này. 

4. Yếu tố xã hội 

Quan hệ giữa nhà nước và thị trường diễn ra trong môi trường xã hội nhất 

định, nên đương nhiên chịu tác động của các yếu tố môi trường. Bên cạnh nhà 

nước và thị trường, các yếu tố xã hội và các tổ chức xã hội luôn có tác động đến 

cả nhà nước và thị trường cũng như quan hệ giữa nhà nước và thị trường. 

Thực tế cho thấy, với sự phát triển mạnh của nền sản xuất xã hội, bản thân 

nhà nước không thể quan tâm hết các khía cạnh của đời sống xã hội, cũng như 

đến tất cả các đối tượng trong xã hội. Và nhu cầu tất yếu đặt ra là bản thân các tổ 

chức xã hội phải gánh vác hoặc tác động đến nhà nước để có các giải pháp. 

Trong quan hệ với nhà nước, các tổ chức xã hội thực hiện vai trò là đối tác bình 

đẳng với nhà nước, tham gia vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, là 

người thực hiện và giám sát quá trình thực hiện chính sách. Do vậy rất cần 

không gian và điều kiện cho các tổ chức xã hội phát huy vai trò của mình trong 

việc hỗ trợ và giám sát nhà nước. 

Trong quan hệ với thị trường, xã hội với tư cách là các tổ chức xã hội tự 

nguyện của người dân, thực hiện bảo vệ quyền lợi của họ trước tác động của thị 

trường. Thực ra sự phát triển của thị trường đã thúc đẩy sự phát triển của các tổ 

chức xã hội, tạo điều kiện nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội trong xây 



 

 

dựng và phát triển nền kinh tế. Quan hệ giữa thị trường với xã hội nảy sinh khi 

lợi ích xã hội bị sự phát triển tự do của thị trường lấn át Trong nhiều trường hợp, 

nhà nước tham gia giải quyết vấn đề, song không phải lúc nào và mọi vấn đề nhà 

nước có thể quan tâm, quán xuyến được hết. Và thông thưởng xã hội cảm nhận 

thấy trước hết sự tác động của sự phát triển lệch chuẩn của thị trường. Chẳng 

hạn vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm... 

Quan hệ giữa xã hội với thị trường, trước hết, chính là giải quyết mối 

quan hệ giữa các tổ chức xã hội với doanh nghiệp nhằm tạo môi trường cho tăng 

trưởng, bảo đảm lợi ích không chỉ của doanh nghiệp mà còn cho xã hội. Cơ chế 

chính là thông qua các phong trào, ý kiến của người dân, các tổ chức xã hội, 

buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh hành vi cả trong sản xuất, trao đổi, phân 

phối và tiêu dùng.  

Thứ hai, gián tiếp thông qua tác động đến nhà nước để hình thành các quy 

định điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp cũng như thực hiện giám sát quá trình 

hoạt động phản biện lại các chủ trương và chiến lược phát triển của các doanh 

nghiệp.  

Thứ ba, liên kết các mạng lưới xã hội, trao đổi thông tin, khai thác các 

nguồn lực thực hiện tự quản, hỗ trợ các nghiệp đoàn, bảo vệ các nhóm yếu thế...  

Thứ tư, xây dựng các doanh nghiệp xã hội, thực hiện cung cấp các dịch vụ 

xã hội phi lợi nhuận, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.  

Thứ năm, thực hiện vai trò hỗ trợ nhà nước và hỗ trợ thị trường trong giải 

quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, chẳng hạn nắm thông tin thị 

trường, phản ánh cho nhà nước xử lý, hoặc hỗ trợ nhà nước, điều chỉnh thị 

trường. 

Với vai trò như vậy, thành tố xã hội luôn là nhân tố tác động trong suốt 

quá trình giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. 

5. Quá trình hội nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa. Quá trình 

này vừa mang lại không ít cơ hội cho phát triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra 

nhiều thách thức phải giải quyết. Trong việc giải quyết mối quan hệ giữa nhà 

nước và thị trường, một mặt phải xuất phát từ thực trạng phát triển của nền kinh 



 

 

tế từ trình độ quản lý nhà nước, sự biến đối của các giai tầng xã hội... mặt khác 

phải xuất phát từ tác động của chính quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. 

Sự tác động của quá trình hội nhập đến mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường 

trên hai phương diện chính:  

Một là, những tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đến 

năng lực quản lý của nhà nước, đến sự phát triển của thị trường, đến sự biến đổi 

các mặt của đời sống xã hội.  

Hai là, khi hội nhập vào nền kinh tế thị trường thế giới, buộc các nền kinh 

tế phải có những điều chỉnh cho phù hợp với luật chơi chung, đó là các tiêu 

chuẩn, các quy định trong hoạt động quản lý và kinh doanh phải tiệm cận, tương 

thích với các chuẩn mực chung của nền kinh tế thị trường trên thế giới.  

Nói cách khác, các nền kinh tế, nhất là với các nền kinh tế đang phát triển, 

phải xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển cho phù hợp với các quy định phổ 

biến trên thế giới. Một ví dụ rất rõ là, khi tham gia các Hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới, đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật, nhất là các luật quy định trong hoạt động kinh doanh, trong hoạt động của 

các tổ chức quản lý người lao động. Cũng vì vậy, giải quyết mối quan hệ giữa 

nhà nước và thị trường trong đời sống kinh tế - xã hội, không thể không tham 

khảo và điều chỉnh cho phù hợp với những quy chuẩn phổ quát của nền kinh tế 

thị trường như là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại. 

 


